PHỤ LỤC I

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NHỰA ĐƯỜNG DÙNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

	Tên chỉ tiêu
	Mác nhựa đường theo độ kim lún
	Phương pháp thử

	
	20-30
	40-50
	60-70
	85-100
	120-150
	200-300
	

	1. Độ kim lún ở 25°C, 0,1 mm

Penetration at 25 Deg.C, 0,1 mm
	20 - 30
	40 - 50
	60 - 70
	85 - 100
	120 - 150
	200 - 300
	TCVN7495:2005 (ASTM D5)

	2. Chỉ số độ kim lún PI

Penetration Index
	-1,5 ( 1,0
	-
	Phụ lục II

	3. Điểm hóa mềm (dụng cụ vòng và bi), °C, không nhỏ hơn

Softening Point (Ring and ball method), Deg.C, min
	55
	49
	46
	45
	40
	35
	TCVN7497:2005 (ASTM D36)

	4. Độ nhớt động lực ở 60°C, Pa.s, không nhỏ hơn

Dynamic viscosity at 60 Deg.C, Pa.s, min
	260
	200
	180
	160
	60
	-
	TCVN8818-5:2011 (ASTM D2171)

	5. Độ kéo dài ở 25°C, 5cm/ phút, cm, không nhỏ hơn

Ductility at 25 Deg.C, 5cm/min, cm, min
	40
	100
	100
	100
	100
	100
	TCVN7496:2005 (ASTM D113)

	6. Hàm lượng paraphin, %, không lớn hơn

Paraffin Wax Content, %, max
	2,2
	TCVN7503:2005 (DIN 52015)

	7. Điểm chớp cháy (cốc mở Cleveland), °C, không nhỏ hơn

Flash point (Cleveland Open Cup), Deg.C, min
	240
	232
	232
	232
	230
	220
	TCVN7498:2005 (ASTM D92)

	8. Độ hòa tan trong Tricloetylen, %, không nhỏ hơn

Solubility in Trichloroethylene , %, min
	99,0
	TCVN7500:2005 (ASTM D2042)

	9. Khối lượng riêng ở 25°C, g/cm3
Density at 25 Deg.C, g/cm3
	1,00 ( 1,05
	TCVN7501:2005 (ASTM D70)

	10. Các chỉ tiêu thí nghiệm trên mẫu nhựa sau khi thí nghiệm TFOT (Thin film oven test)
	
	Chế bị mẫu theo ASTM D1754

	10.1. Tổn thất khối lượng, %, không lớn hơn

Change of mass, %, max
	0,8
	0,8
	0,8
	1,0
	1,3
	1,5
	ASTM D1754

	10.2. Tỷ lệ độ kim lún còn lại so với độ kim lún ban đầu ở 25°C, %, không nhỏ hơn

Retained Penetration, % of original, min
	58
	58
	54
	50
	46
	40
	TCVN7495:2005 (ASTM D5)

	10.3. Độ kéo dài ở 25°C, 5cm/phút, cm, không nhỏ hơn

Ductility at 25 Deg.C, 5cm/min, cm, min
	-
	-
	50
	75
	100
	100(1)
	TCVN7496:2005 (ASTM D113)

	11. Độ dính bám với đá, không nhỏ hơn

Adhesion with paving stone, min
	Cấp 3
	TCVN 7504:2005


Ghi chú: (1) Nếu không tiến hành được phép thử ở nhiệt độ 25°C, cho phép tiến hành phép thử ở nhiệt độ 15°C

PHỤ LỤC II

PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ ĐỘ KIM LÚN PI CỦA NHỰA ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
1. Chỉ số độ kim lún PI

Chỉ số độ kim lún PI (Penetration Index) của nhựa đường là chỉ số đánh giá độ nhạy cảm của nhựa đường với nhiệt độ.

Chỉ số độ kim lún PI được xác định theo biểu thức sau:
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(1)

Trong đó:

PI là chỉ số độ kim lún;

A là hệ số nhạy cảm với nhiệt độ.

Hệ số A được xác định từ phương trình hồi quy tuyến tính:

logP = AxT + K




(2)

Trong đó:

T là nhiệt độ thí nghiệm độ kim lún;

P là độ kim lún tại nhiệt độ thí nghiệm T;

K là hằng số.

2. Cách xác định chỉ số PI

a. Thí nghiệm xác định độ kim lún của nhựa đường ở các nhiệt độ khác nhau

Tùy thuộc vào mác nhựa đường để xác định các giá trị nhiệt độ thí nghiệm độ kim lún. Ít nhất phải thí nghiệm độ kim lún ở 02 nhiệt độ khác nhau trong các nhiệt độ quy định ở Bảng 1.

Bảng 1: Nhiệt độ thử nghiệm độ kim lún để xác định chỉ số PI

	Mác nhựa đường
	Nhiệt độ thí nghiệm (°C)
	Phương pháp thử

	20 - 30
	45, 40, 35, 30, 25
	TCVN 7495:2005

	40 - 50
	40, 35, 30, 25, 20
	

	60 - 70
	35, 30, 25, 20, 15
	

	85 - 100
	30, 25, 20, 15, 10
	

	120 - 150
	25, 20, 15, 10, 5
	


b. Xác định phương trình hồi quy tuyến tính giữa logP và T

Trên cơ sở kết quả thí nghiệm độ kim lún của nhựa đường ở các nhiệt độ khác nhau, vẽ biểu đồ quan hệ giữa logarit của độ kim lún P với các nhiệt độ thí nghiệm T tương ứng.

Xác định phương trình hồi quy tuyến tính bậc nhất logP = AxT + K.

c. Tính toán chỉ số PI

Trên cơ sở phương trình hồi quy tuyến tính bậc nhất logP = AxT + K đã xác lập, lấy giá trị hệ số A của phương trình đưa vào biểu thức (1) để tính toán chỉ số PI.
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